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NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15   
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Xét Tờ trình số 7739/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của 47 dự án với tổng số tiền 407.670 triệu đồng; gồm:
a) Nguồn ngân sách tập trung: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 20 dự án với tổng số tiền 87.452 triệu đồng.
b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 08 dự án với tổng số tiền 115.696 triệu đồng.
c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 19 dự án với tổng số tiền 204.522 triệu đồng. 
(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)
2. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho 61 dự án với tổng số tiền 407.670 triệu đồng; gồm:
a) Nguồn ngân sách tập trung: 
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 02 dự án hoàn thành trong năm 2020 với tổng số tiền 17.552 triệu đồng;
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 05 dự án hoàn thành sau năm 2020 với tổng số tiền 69.900 triệu đồng.
b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 07 dự án hoàn thành trong năm 2020 với tổng số tiền 33.780 triệu đồng;
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 03 dự án hoàn thành sau năm 2020 với tổng số tiền 24.916 triệu đồng;
- Điều chỉnh 06 dự án thuộc danh mục dự án chuẩn bị đầu tư thành dự án khởi công mới trong năm 2020 và bổ sung kế hoạch vốn cho 06 dự án này với tổng số tiền 57.000 triệu đồng. 
c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 09 dự án hoàn thành trong năm 2020 với tổng số tiền 26.800 triệu đồng;
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 20 dự án hoàn thành sau năm 2020 với tổng số tiền 98.852 triệu đồng;
- Bố trí vốn đối ứng cho 03 dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng số tiền 7.370 triệu đồng; 
- Điều chỉnh 04 dự án thuộc danh mục dự án chuẩn bị đầu tư thành dự án khởi công mới trong năm 2020 và bổ sung kế hoạch vốn cho 05 dự án khởi công mới trong năm 2020 với tổng số tiền 70.800 triệu đồng;
- Bổ sung kế hoạch vốn cho 01 dự án chuẩn bị đầu tư với số tiền 700 triệu đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.



CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Trần Đức Quận
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CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 48 + 49/Ngày 06 - 10 - 2020


Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
 	Đơn vị:Triệu đồng
	TT
	Tên dự án đầu tư 
	Địa điểm thực hiện
	Tổng mức đầu tư 
	Kế hoạch vốn giai đoạn   2016 - 2020 
	Kế hoạch vốn năm 2020
	 Giảm kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 
	Giảm kế hoạch vốn năm 2020
	Cơ quan quản lý dự án
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó, vốn ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100%
	90%
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	D
	E

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	5,045,374
	2,734,340
	2,469,482
	1,127,141
	565,249
	407,670
	407,670
	 
	 

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	 
	1,128,945
	662,340
	598,705
	414,943
	126,885
	87,452
	87,452
	 
	 

	1
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đơn Dương
	Đơn Dương
	11,000
	11,000
	11,000
	     11,000 
	5,950
	1,492 
	1,492
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Dự án hoàn thành dư vốn

	2
	Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)
	Các huyện
	197,300
	35,700
	32,130
	30,000 
	18,100
	            14,382 
	14,382
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Dự án không kịp giải ngân

	3
	Trường THPT Đống Đa (vị trí tại Trường Tiểu học Bạch Đằng, Phường 7)
	Đà Lạt
	25,416
	25,416
	22,874
	22,874 
	14,374
	7,000 
	7,000
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Dự án thi công không đủ khối lượng để giải ngân hết vốn

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Nhân Tông)
	Đà Lạt
	27,448
	27,448
	24,703
	16,000
	6,630
	6,630 
	6,630
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	5
	Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh
	Đà Lạt
	45,112
	45,112
	40,601
	16,000
	1,900
	              1,803 
	1,803
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	6
	Vỉa hè đoạn Km230+200 - Km234 của tuyến Quốc lộ 20 qua thành phố Đà Lạt
	Đà Lạt
	8,000
	8,000
	7,200
	7,200
	2,498
	              2,498 
	2,498
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	7
	Cầu vượt suối Cam Ly
	Đà Lạt
	17,350
	17,350
	15,615
	15,615
	2,643
	2,643 
	2,643
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	8
	Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền
	Đà Lạt
	32,604
	24,973
	22,476
	22,476
	4,269
	4,269 
	4,269
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	9
	Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 9.286 km
	Lạc Dương
	137,475
	120,074
	108,067
	54,000
	5,000
	5,000 
	5,000
	UBND huyện Lạc Dương
	Dự án hoàn thành dư vốn

	10
	Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 03 km
	Lạc Dương
	84,557
	5,500
	4,950
	4,950
	2,655
	2,360 
	2,360
	UBND huyện Lạc Dương
	Dự án hoàn thành dư vốn

	11
	Nâng cấp đường từ Quốc lộ 27 vào xã Đạ K'Nàng
	Đam Rông
	67,775
	67,775
	60,998
	9,000 
	7,000
	6,209 
	6,209
	UBND huyện Đam Rông
	Dự án hoàn thành dư vốn

	12
	Vòng xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng
	Bảo Lâm
	38,000
	38,000
	34,200
	20,000
	10,000
	10,000 
	10,000
	UBND huyện Bảo Lâm
	Không giải ngân do vướng bồi thường GPMB

	13
	Nâng cấp đường liên xã Mađaguôi - Đạ Tồn
	Đạ Huoai
	36,000
	36,000
	32,400
	32,400
	400
	308 
	308
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành dư vốn

	14
	Nâng cấp, sửa chữa cống dâng Mađaguôi 
	Đạ Huoai
	26,000
	26,000
	23,400
	23,000
	5,000
	2,200 
	2,200
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành dư vốn

	15
	Nâng cấp các đường nội thị thị trấn Mađaguôi
	Đạ Huoai
	42,000
	42,000
	37,800
	37,700
	13,700
	              2,928 
	2,928
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành dư vốn

	16
	Nâng cấp mở rộng hệ thống nước tự chảy phục vụ sinh hoạt và sản xuất xã Đạ M'ri
	Đạ Huoai
	14,986
	14,986
	14,986
	13,500
	7,500
	464 
	464
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành dư vốn

	17
	Trường THCS Mỹ Đức
	Đạ Tẻh
	15,000
	15,000
	13,500
	8,300 
	2,800
	2,800 
	2,800
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Dự án hoàn thành dư vốn

	18
	Trường THCS Phước Cát 2
	Cát Tiên
	12,400
	12,400
	11,160
	6,800 
	4,574
	4,574 
	4,574
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành dư vốn

	19
	Nâng cấp đường Tiên Hoàng - Đồng Nai Thượng
	Cát Tiên
	132,219
	43,087
	38,778
	34,128 
	5,892
	5,892 
	5,892
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành dư vốn

	20
	Đường ĐH.91 huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	158,303
	46,519
	41,867
	30,000 
	6,000
	4,000 
	4,000
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành dư vốn

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	974,108
	974,108
	878,121
	287,900
	143,020
	115,696
	115,696
	 
	 

	1
	Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư
	Đà Lạt
	800,000
	800,000
	720,000
	100,000
	95,000
	87,000 
	87,000
	Sở Giao thông vận tải
	Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, không có khả năng giải ngân vốn

	2
	Cầu Ông Thiều
	Đơn Dương
	45,000
	45,000
	40,500
	40,000
	11,000
	8,862
	8,862
	Sở Giao thông vận tải
	Dự án hoàn thành dư vốn

	3
	Đường Mai Hắc Đế và cải tạo nút giao thông Bệnh viện
	Đà Lạt
	10,000
	10,000
	9,000
	9,000
	4,000
	1,827
	1,827
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	4
	Nâng cấp đường Lý Tự Trọng
	Đà Lạt
	14,234
	14,234
	14,234
	17,000
	7,800
	4,931
	4,931
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành dư vốn

	5
	Trồng cây xanh, xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn từ hồ Nam Sơn đến ngã ba xóm Trung, xã Phú Hội
	Đức Trọng
	      25,000 
	      25,000 
	22,500
	      22,000 
	3,000
	1,000
	1,000
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án dư vốn

	6
	Nâng cấp đường Thống Nhất
	Đức Trọng
	      30,000 
	      30,000 
	27,000
	26,000 
	8,320
	500
	500
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án dư vốn

	7
	Đường từ ĐT.721 vào đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	49,874
	49,874
	44,887
	3,900 
	3,400
	3,400
	3,400
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Dự án hoàn thành dự vốn

	8
	Đối ứng Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
	Các huyện
	 
	 
	 
	70,000
	10,500
	8,176 
	8,176
	UBND các huyện
	Dự án hoàn thành dư vốn

	III
	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	 
	2,942,321
	1,097,892
	992,657
	424,298
	295,344
	204,522
	204,522
	 
	 

	1
	Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt
	Đà Lạt
	 
	 
	 
	50,000
	50,000
	25,000 
	25,000
	Sở Giao thông vận tải
	 Không có khối lượng giải ngân

	2
	Lập quy hoạch tỉnh
	Các huyện
	 
	 
	 
	10,000
	10,000
	9,500 
	9,500
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 Không có khối lượng giải ngân

	3
	Đối ứng Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB21)
	Các huyện
	207,236
	18,096
	16,286
	16,268
	6,586 
	4,000 
	4,000 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 Không có khối lượng giải ngân

	4
	Đối ứng Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8)
	Các huyện
	239,625
	12,600
	11,340
	11,000
	        3,688 
	              2,400 
	        2,400 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 Không có khối lượng giải ngân

	5
	Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt
	Đà Lạt
	150,000
	150,000
	135,000
	1,000 
	1,000
	1,000 
	1,000
	Sở Xây dựng
	Chưa hoàn thành thủ tục đầu tư 

	6
	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	50,000
	50,000
	45,000
	15,000 
	6,000
	5,500 
	5,500
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Dự án chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư

	7
	Tượng đài tỉnh
	Đà Lạt
	100,000
	100,000
	90,000
	500 
	500
	500 
	500
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Chưa hoàn thành thủ tục đầu tư 

	8
	Nâng cấp, cải tạo 20 trạm y tế
	Các huyện
	6,920
	6,920
	6,920
	9,000 
	2,100
	2,100 
	2,100
	Sở Y tế
	Dự án hoàn thành dư vốn

	9
	Đối ứng dự án Hỗ trợ xử lý nước thải Bệnh viện II Lâm Đồng
	Bảo Lộc
	19,144
	2,275
	2,048
	1,700 
	1,507
	1,448 
	1,448
	Sở Y tế
	Dự án hoàn thành dư vốn

	10
	Đối ứng dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)
	Các huyện
	343,278
	14,700
	14,700
	 
	 
	                 411 
	411
	Sở Y tế 
	Dự án hoàn thành dư vốn

	11
	Mua sắm thiết bị khu vực trưng bày giới thiếu tài liệu lưu trữ Kho lưu trữ chuyên dựng tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	2,400
	2,400
	2,400
	200
	200
	200 
	200
	Sở Nội vụ
	Không thực hiện

	12
	Đầu tư một số hạng mục còn lại tại Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh (xây dựng Sân vận động Đà Lạt) 
	Đà Lạt
	300,868
	274,736
	247,262
	247,000
	163,133
	120,000 
	120,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa - thể thao tỉnh
	 Không có khối lượng giải ngân

	13
	Đối ứng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)
	Các huyện
	1,428,430
	386,645
	347,981
	10,000
	9,000 
	2,000 
	2,000 
	BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	 Không có khối lượng giải ngân

	14
	Đối ứng Trường Khiếm thính Lâm Đồng
	Đà Lạt
	18,520
	3,620
	3,620
	3,620 
	3,620
	3,620 
	3,620
	BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Nhập vào dự án xây dựng Trumg tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh lâm Đồng

	15
	Mở rộng Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh)
	Đà Lạt
	23,000
	23,000
	20,700
	20,700
	20,700
	14,000 
	14,000
	Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
	 Không có khối lượng giải ngân

	16
	Công viên quanh hồ Xuân Hương
	Đà Lạt
	15,000
	15,000
	13,500
	10,000
	9,000
	8,700 
	8,700
	UBND thành phố Đà Lạt
	 Không có khối lượng giải ngân

	17
	Trường THCS K'Nai (thành lập mới, tách từ Trường Tiểu học K'Nai)
	Đức Trọng
	      10,900 
	      10,900 
	      10,900 
	      10,810 
	4,810
	3,563 
	3,563
	UBND huyện Đức Trọng
	Vướng ĐBGPMB

	18
	Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
	Đam Rông
	20,000
	20,000
	18,000
	500
	500
	500 
	500
	UBND huyện Đam Rông
	Không thực hiện

	19
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	Đạ Huoai
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	3,000
	80 
	80
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành dư vốn














Phụ lục II
BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 191 /NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Đơn vị:Triệu đồng
	TT
	Tên dự án đầu tư 
	Địa điểm thực hiện
	Tổng mức đầu tư 
	Kế hoạch vốn giai đoạn   2016 - 2020 
	Kế hoạch vốn năm 2020
	 Bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 
	Bổ sung kế hoạch vốn năm 2020
	Cơ quan quản lý dự án

	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó, vốn ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100%
	90%
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	D

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	2,783,906
	2,049,806
	1,893,509
	732,670
	289,534
	406,970
	406,970
	 

	A
	Nguồn ngân sách tập trung
	 
	419,621
	419,621
	380,007
	145,500
	76,500
	87,452
	87,452
	 

	I
	Dự án hoàn thành trong năm 2020
	 
	58,500
	58,500
	53,500
	35,500
	22,500
	17,552
	17,552
	 

	1
	Nâng cấp đường B'Sa - Đoàn Kết 
	Đạ Huoai
	50,000
	50,000
	45,000
	      29,500 
	19,500
	15,552
	15,552
	Sở Giao thông vận tải

	1
	Hệ thống thoát nước dọc và vỉa hè ĐT.721 đoạn từ cầu treo đi  thị trấn  Phước Cát
	Cát Tiên
	8,500
	8,500
	8,500
	6,000
	3,000
	2,000
	2,000
	UBND huyện Cát Tiên

	II
	Dự án hoàn thành sau năm 2020
	 
	  361,121 
	  361,121 
	  326,507 
	  110,000 
	     54,000 
	     69,900 
	     69,900 
	 

	1
	Trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	30,226
	30,226
	27,203
	        6,000 
	3,000
	4,000
	4,000
	Sở Xây dựng

	2
	Nâng cấp đường Đan Kia và cầu Phước Thành, Phường 7
	Đà Lạt
	173,746
	173,746
	156,371
	45,000
	25,000
	40,000
	40,000
	UBND thành phố Đà Lạt

	3
	Nâng cấp đường Phạm Hồng Thái 
	Đà Lạt
	58,530
	58,530
	52,677
	20,000
	7,000
	10,000
	10,000
	UBND thành phố Đà Lạt

	4
	Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xuân Hương
	Đà Lạt
	83,638
	83,638
	75,274
	      30,000 
	15,000
	10,000
	10,000
	UBND thành phố Đà Lạt

	5
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Phú Hội đến Km196 của Quốc lộ 20 
	Đức Trọng
	14,981
	14,981
	14,981
	        9,000 
	4,000
	5,900
	5,900
	UBND huyện Đức Trọng

	B
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	680,689
	675,689
	614,135
	191,670
	71,493
	115,696
	115,696
	 

	I
	Dự án hoàn thành năm 2020
	 
	172,600
	167,600
	153,870
	114,470
	17,264
	33,780
	33,780
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc Bắc (từ Km132+420 - Km134+920) và đoạn Con Ó - Đạ Tẻh (từ Km167+220 - Km167+650) thuộc tuyến ĐT.725 và đoạn nối ĐT.725 vào thị trấn Đạ Tẻh
	Bảo Lâm
	90,000
	85,000
	76,500
	      60,000 
	3,054
	16,500
	16,500
	Sở Giao thông vận tải

	2
	Đường giao thông từ Làng Hai đi trung tâm xã Phúc Thọ
	Lâm Hà
	29,500
	29,500
	26,550
	16,000
	6,000
	5,760
	5,760
	Đoàn Kinh tế quốc phòng tỉnh Lâm Đồng

	3
	Nâng cấp các tuyến đường khu vực chợ Liên Nghĩa
	Đức Trọng
	        8,300 
	        8,300 
	        8,300 
	        7,470 
	2,210
	800
	800
	UBND huyện Đức Trọng

	4
	Nâng cấp vỉa hè mương thoát nước Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Đạ M'ri (đoạn 3)
	Đạ Huoai
	5,000
	5,000
	5,000
	        4,500 
	0
	210
	210
	UBND huyện Đạ Huoai

	5
	Hệ thống thoát nước đô thị thị trấn Mađaguôi (giai đoạn 2)
	Đạ Huoai
	5,000
	5,000
	5,000
	        4,500 
	0
	500
	500
	UBND huyện Đạ Huoai

	6
	Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn Mađaguôi
	Đạ Huoai
	12,000
	12,000
	12,000
	      10,000 
	0
	1,490
	1,490
	UBND huyện Đạ Huoai

	7
	Nâng cấp đường Cát Lợi đi Cát Lâm 1, thị trấn Phước Cát
	Cát Tiên
	22,800
	22,800
	20,520
	      12,000 
	6,000
	8,520
	8,520
	UBND huyện Cát Tiên

	II
	Dự án hoàn thành sau năm 2020
	 
	174,139
	174,139
	158,215
	72,000
	49,029
	24,916
	24,916
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa ĐH.412 - ĐH.413
	Đơn Dương
	80,000
	80,000
	72,000
	33,000
	16,029
	12,000
	12,000
	Sở Giao thông vận tải

	2
	Đường Phạm Hồng Thái, xã Đại Lào
	Bảo Lộc
	79,239
	79,239
	71,315
	30,000
	29,000
	9,000
	9,000
	UBND thành phố Bảo Lộc

	3
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND, khối mặt trận và các đoàn thể thị trấn Cát Tiên
	Cát Tiên
	14,900
	14,900
	14,900
	        9,000 
	4,000
	3,916
	3,916
	UBND huyện Cát Tiên

	III
	Dự án khởi công mới
	 
	333,950
	333,950
	302,050
	5,200
	5,200
	57,000
	57,000
	 

	1
	Cầu Bà Trung, Bà Bống trên ĐT.729
	Đức Trọng
	      70,000 
	70,000
	63,000
	        1,000 
	1,000
	10,000
	10,000
	Sở Giao thông vận tải

	2
	03 cầu trên tuyến ĐH.412 - ĐH.413
	Đơn Dương
	30,000
	30,000
	27,000
	        1,000 
	1,000
	6,000
	6,000
	Sở Giao thông vận tải

	3
	Sửa chữa, nâng cấp ĐT.725 đoạn Tân Rai - Lộc Bảo
	Bảo Lâm
	100,000
	100,000
	90,000
	        1,000 
	1,000
	15,000
	15,000
	Sở Giao thông vận tải

	4
	Đường từ xã Lát, huyện Lạc Dương đi xã Phi Tô, huyện Lâm Hà 
	Lạc Dương
	90,000
	90,000
	81,000
	        1,000 
	1,000
	15,000
	15,000
	UBND huyện Lạc Dương

	5
	Đường liên Thôn 11, 13, 14, xã Đam B'ri (đi xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm)
	Bảo Lộc
	29,000
	29,000
	26,100
	           700 
	700
	6,000
	6,000
	UBND thành phố Bảo Lộc

	6
	Đường từ trung tâm thị trấn vào Nghĩa địa Tổ dân phố 7, thị trấn Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	14,950
	14,950
	14,950
	500
	500
	5,000
	5,000
	UBND huyện Đạ Tẻh

	C
	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	 
	1,683,596
	954,496
	899,367
	395,500
	141,541
	203,822
	203,822
	 

	I
	Dự án hoàn thành năm 2020
	 
	172,353
	170,353
	159,531
	131,600
	27,000
	26,800
	26,800
	 

	1
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Lâm Hà
	38,700
	38,700
	34,830
	      34,000 
	3,000
	830
	830
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	19,734
	19,734
	17,761
	17,000
	7,000
	760
	760
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	3
	Đầu tư một số hạng mục hoàn thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
	Bảo Lộc
	30,000
	30,000
	27,000
	17,000
	5,000
	10,000
	10,000
	Bệnh viện II Lâm Đồng

	4
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạc Dương
	Lạc Dương
	14,500
	14,500
	14,500
	9,000
	4,000
	5,000
	5,000
	UBND huyện Lạc Dương

	5
	Trường Mầm non Thạnh Mỹ
	Đơn Dương
	14,500
	14,500
	14,500
	10,000
	5,000
	4,000
	4,000
	UBND huyện Đơn Dương

	6
	Trường Tiểu học Phú Thạnh
	Đức Trọng
	10,230
	10,230
	10,230
	        7,000 
	3,000
	3,100
	3,100
	UBND huyện Đức Trọng

	7
	Truờng Mẫu giáo Vành Khuyên, thị trấn Di Linh
	Di Linh
	10,000
	8,000
	8,000
	        7,200 
	0
	800
	800
	UBND huyện Di Linh

	8
	Quảng trường huyện Đạ Huoai
	Đạ Huoai
	19,789
	19,789
	17,810
	17,000
	0
	810
	810
	UBND huyện Đạ Huoai

	9
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cát Tiên
	Cát Tiên
	14,900
	14,900
	14,900
	13,400
	0
	1,500
	1,500
	UBND huyện Cát Tiên

	II
	Dự án hoàn thành sau năm 2020
	 
	817,975
	507,375
	482,708
	257,400
	112,041
	98,852
	98,852
	 

	1
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	Đức Trọng
	18,000
	18,000
	16,200
	10,000
	5,000
	3,000
	3,000
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Nâng cấp Trường Quân sự tỉnh (giai đoạn 1)
	Đức Trọng
	24,779
	24,779
	22,301
	11,000
	5,000
	7,000
	7,000
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	3
	Khu dân cư - tái định cư 5B
	Đà Lạt
	399,000
	90,000
	90,000
	65,000
	10,000
	25,000
	25,000
	UBND thành phố Đà Lạt 

	4
	Thảm nhựa, chiếu sáng và nâng cấp vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt
	Đà Lạt
	79,164
	79,164
	71,248
	28,400
	13,541
	4,300
	4,300
	UBND thành phố Đà Lạt

	5
	Trường Tiểu học Lán Tranh
	Lạc Dương
	12,000
	12,000
	12,000
	3,500
	3,500
	2,000
	2,000
	UBND huyện Lạc Dương

	6
	Trường Tiểu học An Hiệp
	Đức Trọng
	17,600
	16,000
	14,400
	      11,000 
	4,000
	2,000
	2,000
	UBND huyện Đức Trọng

	7
	Trường Tiểu học Quảng Hiệp
	Đức Trọng
	18,732
	18,732
	16,859
	      10,000 
	5,000
	2,000
	2,000
	UBND huyện Đức Trọng

	8
	Đường từ cầu Đạ K'Nàng đi Băng Pá
	Đam Rông
	40,000
	40,000
	36,000
	      13,500 
	6,000
	6,200
	6,200
	UBND huyện Đam Rông

	9
	Trường Tiểu học Bảo Thuận
	Di Linh
	13,000
	13,000
	13,000
	        8,000 
	4,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Di Linh

	10
	Trường THCS Tam Bố
	Di Linh
	14,500
	14,500
	14,500
	        9,000 
	5,000
	3,602
	3,602
	UBND huyện Di Linh

	11
	Đường trục chính vào Khu tái định cư đồng bào dân tộc Thôn 4, xã Lộc Nam
	Bảo Lâm
	50,000
	50,000
	45,000
	      16,000 
	7,000
	      10,000 
	10,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	12
	Trường Tiểu học Lộc Bảo 
	Bảo Lâm
	14,350
	14,350
	14,350
	        9,000 
	5,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	13
	Trường Tiểu học Lộc Thành B
	Bảo Lâm
	14,000
	14,000
	14,000
	9,000
	5,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	14
	Trường Tiểu học Lộc An C 
	Bảo Lâm
	14,800
	14,800
	14,800
	9,000
	5,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	15
	Trường TH - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Bảo Lâm
	14,500
	14,500
	14,500
	        9,000 
	5,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	16
	Trường THCS Lộc Thành 
	Bảo Lâm
	14,500
	14,500
	14,500
	9,000
	5,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	17
	Trường THCS Trần Phú
	Bảo Lâm
	14,800
	14,800
	14,800
	9,000
	5,000
	4,250
	4,250
	UBND huyện Bảo Lâm

	18
	Trường THCS Lộc Nam 
	Bảo Lâm
	14,500
	14,500
	14,500
	9,000
	5,000
	3,000
	3,000
	UBND huyện Bảo Lâm

	19
	Đầu tư hạ tầng nông nghiệp cho vùng sản xuất lúa nếp quýt Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	14,800
	14,800
	14,800
	4,500
	4,500
	4,000
	4,000
	UBND huyện Đạ Tẻh

	20
	Sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	14,950
	14,950
	14,950
	        4,500 
	4,500
	4,500
	4,500
	UBND huyện Cát Tiên

	[bookmark: _GoBack]III
	Đối ứng vốn các dự án sử dụng các nguồn vốn khác
	 
	578,589
	162,089
	146,050
	4,000
	0
	7,370
	7,370
	 

	1
	Trường THPT Phan Đình Phùng
	Đam Rông
	      17,000 
	      10,500 
	9,450
	        4,000 
	0
	2,000
	2,000
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trường THPT chuyên Bảo Lộc
	Bảo Lộc
	      11,700 
	        1,700 
	1,700
	              -   
	0
	1,370
	1,370
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Hồ chứa nước Đạ Sị 
	Cát Tiên
	549,889
	149,889
	134,900
	              -   
	0
	4,000
	4,000
	UBND huyện Cát Tiên

	IV
	Dự án khởi công mới trong năm 2020
	 
	114,679
	114,679
	111,079
	2,500
	2,500
	70,800
	70,800
	 

	1
	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
	Đà Lạt
	14,900
	14,900
	14,900
	           500 
	500
	6,500
	6,500
	Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

	2
	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch
	Đà Lạt
	12,000
	12,000
	12,000
	           500 
	500
	5,400
	5,400
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch

	3
	Trang bị xe truyền hình màu chuẩn HD 
	Đà Lạt
	39,779
	39,779
	39,779
	              -   
	0
	39,500
	39,500
	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

	4
	Điện chiếu sáng đèo Mimoza 
	Đà Lạt
	12,000
	12,000
	12,000
	500 
	500
	10,400
	10,400
	UBND thành phố Đà Lạt

	5
	Vỉa hè, điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn từ Chùa Bà Cha đến đường cao tốc Liên Khương - Prenn
	Đức Trọng
	36,000
	36,000
	32,400
	        1,000 
	1,000
	9,000
	9,000
	UBND huyện Đức Trọng

	V
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025
	 
	60,744
	51,744
	46,570
	 
	 
	700
	700
	 

	 
	Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng 
	Đà Lạt
	60,744
	51,744
	46,570
	        7,000 
	0
	700
	700
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh



